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Tên phòng thí nghiệm: Phòng KCS - Nhà máy đạm Phú Mỹ  

Laboratory: Quality Control and Laboratory Department of Phu My Fertilizer Plan 

Tổ chức/ Cơ quan chủ quản:   Chi nhánh Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - Công ty cổ phần - 

Nhà máy đạm Phú Mỹ 

Organization: Branch of Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - Phu My 

Ferrtilizer Plant 

Số hiệu/ Code: VILAS 520 

Chuẩn mực công nhận/ 

Accreditation criteria 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa 

Field: Chemical 

Người quản lý/ 

Laboratory manager: 

Phùng Thị Châu Quyên 

Hiệu lực công nhận/ 

Period of Validation: 

Kể từ ngày        /      /2026 đến ngày 26/03/2027 

Địa chỉ/ Address: KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh 

 Phu My I Industrial Zone, Phu My ward, Ho Chi Minh City 

Địa điểm/ Location: KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh 

 Phu My I Industrial Zone, Phu My ward, Ho Chi Minh City 

Điện thoại/ Tel:   (0254) 3921468 

E-mail:  ptcquyen@pvfcco.com.vn 

Website: www.dpm.vn 
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Lĩnh vực: Hóa  

Field:      Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Phân bón DAP 

DAP fertilizers 

Xác định hàm lượng Phốt pho hữu 

hiệu  

Phương pháp UV Vis  

Determination of available 

Phosphorous content  

UV Vis method 

(30 ~ 55,2) % TCVN 8559:2010 

2.  

Xác định hàm lượng Nitơ tổng  

Phương pháp chưng cất và chuẩn độ 

Determination of total Nitrogen 

Distillation and titration method 

(10 ~ 21,7) % TCVN 8557:2010 

3.  

Phương pháp xác định độ ẩm 

Phương pháp trọng lượng  

Determination of moisture 

Gravimetric method 

0,1 % TCVN 8856:2018 

4.  
Dung dịch xử lý 

khí thải động cơ 

Diesel - DEF 

(dung dịch Ure 32) 

Diesel engines – 

NOx reduction 

agent (aqueous 

urea solution-AUS 

32) 

Xác định hàm lượng Urea  

Phương pháp đo độ khúc xạ 

Determinaiton of urea content 

Refractive index method 

(20 ~ 40) % 
ISO 22241-2:2019 

Annex C 

5.  
Xác định chỉ số khúc xạ  

Determination of refractive index 

(1.36000 ~ 1.40000) 

nD20 

ISO 22241-2:2019 

Annex C 

6.  

Xác định hàm lượng chất không tan  

Phương pháp khối lượng 

Determination of insoluble matter 

Mass method 

9 mg/kg 
ISO 22241-2:2019 

Annex G 

7.  
Phân bón rắn 

Solid fertilizers 

Xác định hàm lượng phospho hòa 

tan trong nước 

Phương pháp quang phổ 

Determination of water-soluble 

phosphate content 

Spectrophotometric method 

(0,5 ~ 55) % TCVN 10678:2015 

 

Ghi chú/ Notes: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia/ Vietnam National Standard; 

- ISO: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế/ International Organization for Standardization; 

Trường hợp Chi nhánh Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - Công ty cổ phần - Nhà máy đạm Phú 

Mỹ cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Chi nhánh Tổng công ty phân bón và 

hóa chất dầu khí - Công ty cổ phần - Nhà máy đạm Phú Mỹ phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng 
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nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the 

Branch of Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - Phu My Ferrtilizer Plant that provides 

product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration 

according to the law before providing the service. 
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